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Năm 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 378 7.373.999 7.373.999 3.750.627

1 Bàn họp phòng Hội Đồng Phòng Hội Đồng 1 26.000 26.000 16.250

2
Bàn thí nghiệm của GV môn Hóa
sinh

Phòng Hóa sinh 1 8.600 8.600 6.020

3 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.050

4 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

5 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.050

6 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

7 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

8 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

9 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

10 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

11 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

12 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

13 Bàn Thí nghiệm HS phòng Lý CN Phòng TN Vật Lý 1 11.280 11.280 7.896

14 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

15 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

16 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988



2

QLTS.VN

STT
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17 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

18 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

19 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

20 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

21 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

22 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

23 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

24 Bàn TN học sinh phòng Hóa Sinh Phòng Hóa sinh 1 9.580 9.580 5.988

25
Bảng tương tác thông minh
SPECKTRON IRB2-92TC

Phòng Ngoại Ngữ 1 63.800 63.800 39.875

26
Bếp từ Công nghiệp đôi bằng
INOX CS (24KW-380V)

Bếp ăn 1 75.000 75.000 52.500

27 Biển hộp đèn Led Alumin Phòng Bảo Vệ 1 57.750 57.750 23.100

28 Bộ điều khiển trung tâm Phòng TN Vật Lý 1 15.000 15.000 10.500

29 Bộ Kèn Đội Phòng Đoàn Đội 1 38.000 38.000 15.200

30 Bộ khung giàn bằng sắt
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 43.560 43.560 38.115 x x

31 Bộ Thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B104 1 15.070 15.070 6.028

32 Bộ Thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B105 1 15.070 15.070 6.028

33 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B103 1 15.070 15.070 6.028

34 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B201 1 15.070 15.070 6.028

35 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B101 1 15.070 15.070 6.028

36 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B204 1 15.070 15.070 6.028

37 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B206 1 15.070 15.070 6.028

38 Bộ Thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B202 1 15.070 15.070 6.028

39 Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B102 1 15.070 15.070 6.028
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Danh mục xe ô tô và tài sản khác
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40 Bộ Thiết bị âm thanh giảng dạy Phòng B205 1 15.070 15.070 6.028

41
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng Ngoại Ngữ 1 15.070 15.070 6.028

42
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B402 1 15.070 15.070 6.028

43
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B304 1 15.070 15.070 6.028

44
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B305 1 15.070 15.070 6.028

45
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B301 1 15.070 15.070 6.028

46
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B401 1 15.070 15.070 6.028

47
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B401 1 15.070 15.070 6.028

48
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B303 1 15.070 15.070 6.028

49
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng Tin học 01 1 15.070 15.070 6.028

50
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B306 1 15.070 15.070 6.028

51
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng Tin học 02 1 15.070 15.070 6.028

52
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B302 1 15.070 15.070 6.028

53
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng B403 1 15.070 15.070 6.028

54
Bộ thiết bị âm thanh giảng dạy (sử
dụng mic gài)

Phòng Công nghệ 1 15.070 15.070 6.028

55 Cisco Integrated Services Router Phòng Học văn Hóa 1 19.580 19.580 7.832

56 Công suất Soundking AE3000
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 23.100 23.100 9.240
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh
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chuẩn
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khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

57
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

58
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

59
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

60
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

61
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

62
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

63
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

64
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

65
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

66
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

67
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

68
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

69
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

70
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

71
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

72
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

73
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

74
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

75
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

76
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

77
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

78
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
E463 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 9.570 9.570 5.981

79
ĐÀN ORGAN YAMAHA PSR
SX900 + CHÂN ĐẾ

Phòng âm nhạc 1 44.000 44.000 27.500

80 Đầu ghi hình 32 kênh Phòng Bảo Vệ 1 15.070 15.070 9.419

81 Đầu ghi hình 32 kênh Phòng Hiệu Trưởng 1 15.070 15.070 9.419

82
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

83
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

84
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

85
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

86
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

87
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

88
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

89
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

90
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

91
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

92
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

93
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

94
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

95
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

96
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

97
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

98
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

99
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

100
Điều hòa treo tường 18.000 Btu/h 2
chiều

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.750 14.750 9.219

101
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

102
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

103
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

104
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

105
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

106
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

107
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750
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khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

108
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

109
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

110
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

111
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

112
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

113
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

114
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

115
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

116
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

117
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

118
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

119
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

120
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

121
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

122
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

123
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

124
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách
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Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Phục vụ
công tác
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vụ hoạt

động
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Cho
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Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

125
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

126
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

127
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

128
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

129
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

130
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

131
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

132
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

133
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

134
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

135
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

136
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

137
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

138
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

139
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

140
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

141
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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Liên
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

142
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

143
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

144
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

145
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

146
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

147
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

148
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

149
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

150
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

151
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

152
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

153
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

154
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

155
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

156
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

157
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

158
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
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có tiêu
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

159
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

160
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

161
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

162
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

163
Điều hòa treo tường 24000 Btu/h 2
chiều

Phòng Học văn Hóa 1 18.800 18.800 11.750

164 Giá chạn để bát đũa Bếp ăn 1 12.000 12.000 7.500

165 Giá chạn để bát đũa Bếp ăn 1 12.000 12.000 7.500

166 Két sắt Hòa phát Phòng Kế Toán 1 8.600 8.600 5.375

167
Loa sân khấu ngoài trời JBL
JRX225

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 36.520 36.520 14.608

168
Máy chiếu cự ly gần NEC NP-
CK4155XG

Phòng Ngoại Ngữ 1 35.550 35.550 14.220

169
Máy chiếu đa năng Viewsonic
PG703X

Phòng TN Vật Lý 1 18.400 18.400 7.360

170
Máy chiếu đa năng VIEWSONIC
PG703X

Phòng Ngoại Ngữ 1 18.400 18.400 7.360

171 Máy chiếu vật thể Lumens DC170
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 12.100 12.100 9.680 x

172 Máy chiếu vật thể Lumens DC170
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 12.100 12.100 9.680 x

173 Máy chiếu vật thể Lumens DC170
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 12.100 12.100 9.680 x

174 Máy chiếu vật thể Lumens DC170
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 12.100 12.100 9.680 x

175
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

P. Tổ NK- Văn Phòng 1 4.300 4.300 1.720

176
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

P. Tổ Tự Nhiên 1 4.300 4.300 1.720
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh
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Phục vụ
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chung
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vụ hoạt

động
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Kinh
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Cho
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Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

177
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

Phòng Hiệu Trưởng 1 4.300 4.300 1.720

178
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

P. Tổ NK- Văn Phòng 1 4.300 4.300 1.720

179
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

Phòng phó HT 1 4.300 4.300 1.720

180
Máy in laser  Brother HL-
B2080DW

Phòng Kế Toán 1 4.300 4.300 1.720

181 Máy Thái rau củ quả Bếp ăn 1 25.000 25.000 17.500

182
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Phòng Hóa sinh 1 14.850 14.850 5.940

183
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.850 14.850 5.940

184
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.850 14.850 5.940

185
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Phòng TN Vật Lý 1 14.850 14.850 5.940

186
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Phòng Hội Đồng 1 14.850 14.850 5.940

187
Máy tính xách tay Acer Travelmate
P215-52

Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 14.850 14.850 5.940

188
Máy vi tính để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B302 1 14.900 14.900 5.960

189
Máy vi tính để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B203 1 14.900 14.900 5.960

190
Máy vi tính để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B204 1 14.900 14.900 5.960

191
Máy vi tính để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B403 1 14.900 14.900 5.960

192
Máy vi tính để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng âm nhạc 1 14.900 14.900 5.960

193
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng đọc GV 1 14.900 14.900 5.960
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sách
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dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

194
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B102 1 14.900 14.900 5.960

195
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Y tế 1 14.900 14.900 5.960

196
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B202 1 14.900 14.900 5.960

197
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B301 1 14.900 14.900 5.960

198
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

P. Tổ Tự Nhiên 1 14.900 14.900 5.960

199
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Đoàn Đội 1 14.900 14.900 5.960

200
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B304 1 14.900 14.900 5.960

201
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B305 1 14.900 14.900 5.960

202
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B402 1 14.900 14.900 5.960

203
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

P. Tổ Xã Hội 1 14.900 14.900 5.960

204
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Tin học 01 1 14.900 14.900 5.960 x

205
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Hiệu Trưởng 1 14.900 14.900 5.960

206
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng phó HT 1 14.900 14.900 5.960

207
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng TN Vật Lý 1 14.900 14.900 5.960

208
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Ngoại Ngữ 1 14.900 14.900 5.960

209
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Tin học 02 1 14.900 14.900 5.960

210
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B201 1 14.900 14.900 5.960
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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lượng
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lại

Mục đích sử dụng
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dụng
khác
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211
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B101 1 14.900 14.900 5.960

212
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B104 1 14.900 14.900 5.960

213
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B105 1 14.900 14.900 5.960

214
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng mỹ thuật 1 14.900 14.900 5.960

215
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng TV học sinh 1 14.900 14.900 5.960

216
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B401 1 14.900 14.900 5.960

217
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B306 1 14.900 14.900 5.960

218
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B205 1 14.900 14.900 5.960

219
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B303 1 14.900 14.900 5.960

220
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng Kế Toán 1 14.900 14.900 5.960

221
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B206 1 14.900 14.900 5.960

222
Máy VT để bàn Acer Veriton
ES2735G

Phòng B103 1 14.900 14.900 5.960

223
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

224
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

225
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

226
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

227
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x
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của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng
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228
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

229
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

230
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

231
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

232
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

233
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

234
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

235
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

236
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

237
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

238
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

239
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

240
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

241
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

242
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

243
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

244
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x
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245
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

246
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng đọc GV 1 13.870 13.870 5.548

247
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

248
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

249
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

250
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

251
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

252
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

253
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

254
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

255
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

256
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

257
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

258
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

259
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng đọc GV 1 13.870 13.870 5.548

260
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

261
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x
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262
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

263
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng đọc GV 1 13.870 13.870 5.548

264
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

265
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

266
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

267
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng đọc GV 1 13.870 13.870 5.548

268
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

269
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

270
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN

Phòng Tin học 01 1 13.870 13.870 5.548 x

271
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

272
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

273
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

274
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

275
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

276
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

277
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

278
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x
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Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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279
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

280
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

281
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

282
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

283
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

284
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

285
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

286
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

287
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

288
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

289
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

290
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

291
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

292
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

293
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

294
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

295
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x



18

QLTS.VN

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
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296
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

297
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

298
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

299
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

300
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

301
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

302
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

303
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

304
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

305
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

306
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

307
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

308
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

309
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

310
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

311
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

312
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x
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313
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

314
Máy VT để bàn FPT ELEAD
T20.91HN -HS

Phòng Tin học 02 1 13.870 13.870 5.548 x

315 Máy Xay Thịt Bếp ăn 1 12.000 12.000 8.400

316 Mixer Yamaha MG16XU
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 16.280 16.280 6.512

317 Ổn áp Lioa SH-20.000 CS 20KVA Phòng Tin học 01 1 11.770 11.770 4.708

318 Ổn áp Lioa SH-20.000 CS 20KVA Phòng Tin học 01 1 11.770 11.770 4.708

319
Panasonic Inverter 12.5 Kg NA-
FD12VR1BV

Bếp ăn 1 13.750 13.750 5.500

320 Phần mềm kế toán Misa Phòng Kế Toán 1 12.000 12.000 12.000

321 Phần mềm QLNV thu Misa Phòng Kế Toán 1 12.000 12.000 12.000

322 Phần mềm Quản lý tài sản Phòng Kế Toán 1 8.000 8.000 8.000

323 Quạt hút khí độc Phòng Hóa sinh 1 8.000 8.000 5.600

324 Quạt hút mùi và giá kệ Bếp ăn 1 25.700 25.700 17.525

325 Sa Bàn Tổng thể Phòng Truyền Thống 1 60.000 60.000 37.500

326
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch
UA55RU7100

Phòng Hiệu Trưởng 1 17.600 17.600 11.000

327
Smart Tivi Samsung 4K 55 inch
UA55RU7100

Phòng Bảo Vệ 1 17.600 17.600 11.000

328
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B101 1 50.600 50.600 20.240

329
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B403 1 50.600 50.600 20.240

330
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B301 1 50.600 50.600 20.240

331
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B302 1 50.600 50.600 20.240

332
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B202 1 50.600 50.600 20.240
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333
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng Hóa sinh 1 50.600 50.600 20.240

334
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B104 1 50.600 50.600 20.240

335
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B402 1 50.600 50.600 20.240

336
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng âm nhạc 1 50.600 50.600 20.240

337
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng Tin học 01 1 50.600 50.600 20.240

338
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B205 1 50.600 50.600 20.240

339
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B304 1 50.600 50.600 20.240

340
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng Tin học 02 1 50.600 50.600 20.240

341
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B401 1 50.600 50.600 20.240

342
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng mỹ thuật 1 50.600 50.600 20.240

343
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B306 1 50.600 50.600 20.240

344
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B204 1 50.600 50.600 20.240

345
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B105 1 50.600 50.600 20.240

346
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B203 1 50.600 50.600 20.240

347
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng TN Vật Lý 1 50.600 50.600 20.240

348
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B303 1 50.600 50.600 20.240

349
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B206 1 50.600 50.600 20.240
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350
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B102 1 50.600 50.600 20.240

351
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B305 1 50.600 50.600 20.240

352
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng Ngoại Ngữ 1 50.600 50.600 20.240

353
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B103 1 50.600 50.600 20.240

354
Smart Tivi Samsung 4K 75 inch
UA75TU7000

Phòng B201 1 50.600 50.600 20.240

355
SVX288AZ/PG58 - Micro Shure
không dây cầm tay

Phòng Đoàn Đội 1 13.420 13.420 5.368

356
SVX288AZ/PG58 - Micro Shure
không dây cầm tay

Phòng Đoàn Đội 1 13.420 13.420 5.368

357
SVX288AZ/PG58 - Micro Shure
không dây cầm tay

Phòng Đoàn Đội 1 13.420 13.420 5.368

358
SVX288AZ/PG58 - Micro Shure
không dây cầm tay

Phòng Đoàn Đội 1 13.420 13.420 5.368

359
Switch Cisco WS-C2960X-24TS-
LL

Phòng Học văn Hóa 1 24.200 24.200 9.680

360 Switch kết nối camera Phòng Hiệu Trưởng 1 13.200 13.200 8.250

361 Switch kết nối camera Phòng Bảo Vệ 1 13.200 13.200 8.250

362 Trang thiết bị Phòng cháy CC
Trường THCS Nguyễn
Bỉnh Khiêm

1 566.819 566.819 354.262

363 Trụ bóng rổ trường học Nhà Thể chất 1 10.000 10.000 6.250

364 Trụ bóng rổ trường học Nhà Thể chất 1 10.000 10.000 6.250

365
Tủ cơm dùng điện 3 pha CN loại
70kg

Bếp ăn 1 38.000 38.000 26.600

366 Tủ đựng Hóa chất Phòng Hóa sinh 1 8.600 8.600 5.375

367 Tủ gỗ để tài liệu Phòng Hội Đồng 1 12.000 12.000 4.800

368 Tủ gỗ trưng bày- HPDC1350H10 Phòng Truyền Thống 1 7.200 7.200 4.500
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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

369 Tủ gỗ trưng bày- HPDC1350H10 Phòng Truyền Thống 1 7.200 7.200 4.500

370 Tủ hấp khăn Bếp ăn 1 28.000 28.000 19.600

371 Tủ hút khí độc Phòng Hóa sinh 1 28.000 28.000 19.600

372 Tủ lạnh INVENTER SHARP SJ Phòng Y tế 1 7.700 7.700 3.080

373
TỦ LẠNH TOSHIBA GR-
WG66VDAZ

Bếp ăn 1 23.100 23.100 9.240

374 Tủ mạng C-Rack 42U-D800 Phòng Học văn Hóa 1 8.360 8.360 3.344

375
Tủ rack 12U+ PK lắp đặt ( Giá để
loa, dây loa, Jack loa)

Phòng Đoàn Đội 1 20.900 20.900 8.360

376 Tủ sấy bát đĩa Bếp ăn 1 27.000 27.000 18.900

377 Tủ trừng bày phòng Phòng mỹ thuật 1 8.000 8.000 5.000

378 Tum hút khói Bếp ăn 1 28.000 28.000 19.600

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Võ Hương Lam

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thu Hương


